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Kh«ng khÝ

 Trao đổi 
khí ở tế 
bào

 Trao đổi khí 
ở phổi


Sù thë 

 ( Sù th«ng khÝ ë phæi)Phế nang trong 
phổiTế bào biểu 

mô ở phổi

Tế bào ở 
các mô

Mao mạch 
phế nang

Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp





1          Mũi

2

3 6
4

5
7

  Họng

Thanh quản

Khí quản

Phế quản

Lá phổi trái

Lá phổi phải

v Đường dẫn khí : Hai lá phổi :

Hình 20.2  Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người



Mũi: - Có nhiều lớp lông mũi

         - Có lớp niêm mạc tiết chất nhày

         - Có lớp mao mạch dày đặc



HỌNG























Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người

Các cơ quan Đặc điểm cấu tạo
- Có nhiều lông mũi
- Có lớp niêm mạc tiết chất nhày
- Có lớp mao mạch dày đặc

Có tuyến amiđan và tuyến VA chứa nhiều tế bào limphô

Có nắp thanh quản( sụn thanh thiệt) có thể cử động để đậy kín 
đường hô hấp

- Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau
- Có lớp niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển 
động liên tục

Cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở phế quản nơi tiếp xúc các phế 
nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ

Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp ngoài dính với lồng 
ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch
Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành từng 
cụm và được bao bởi mạng mao mạch dày đặc. Có tới  700-800 
triệu phế nang.

Đường 

dẫn 

khí

Hai 
lá 

phổi

Mũi

Họng

Thanh 
quản

Khí 
quản

Phế 
quản

Lá phổi phải
có 3 thùy
Lá phổi trái 
có 2 thùy





HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP
I. THÔNG KHÍ Ở 
PHỔI



Tiết 22.
HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

I. THÔNG KHÍ Ở 
PHỔI



Tiết 22.
HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

O2 CO2 N2 Hơi nước

Khí hít vào 20,96 % 0,02 % 79,02 %  Ít

Khí thở ra 16,40 % 4,10 % 79,50 % Bão hòa

II. TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI 
VÀ TẾ BÀO



HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

O2 CO2 N2 Hơi nước

Khí hít vào 20,96 % 0,02 % 79,02 %  Ít

Khí thở ra 16,40 % 4,10 % 79,50 % Bão hòa

I. THÔNG KHÍ Ở 
PHỔI
II. TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO



II. TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI 
VÀ TẾ BÀO

O2
CO2

O2

CO2

HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP



Nicôtin,

nitr«zamin...

      Trong khói thuốc lá chứa hơn 4000 loại 
hoá chất. Trong đó có hơn 200 loại có 
hại cho sức khoẻ, bao gồm chất gây 
nghiện và các chất gây độc. Người ta 
chia ra 4 nhóm chính:

      1- Nicotine. 2 - Monoxit carbon (khí 
CO). 3 - Các phân tử nhỏ trong khói 
thuốc lá .  4 - Các chất gây ung thư.

       Khi hút thuốc, chất nhựa trong khói 
thuốc lá sẽ bám vào phổi như bồ hóng 
bám vào ống khói. nếu hút 10 điếu 
thuốc lá một ngày thì cơ thể của bạn sẽ 
phải hít vào 105g nhựa mỗi năm. 

 VEÄ SINH HOÂ HAÁP 
•I. Caàn baûo veä heä hoâ haáp khoûi caùc taùc nhaân 
coù haïi Khói thuốc



Caùc vi 
sinh 
vaät 
gaây 
beänh

 VEÄ SINH HOÂ HAÁP 
•I. Caàn baûo veä heä hoâ haáp khoûi caùc taùc 
nhaân coù haïi



  Tác nhân

 Bụi

  Nitơ oxit

  Lưu huỳnh oxit

   Các chất độc hại ( 
nicôtin,nitrozamin)

    Các vi sinh vật gây 
bệnh

  Cacbon oxit

  Nguồn gốc tác nhân

Núi lửa phun, cơn lốc, 
cháy rừng, khai thác 
khoáng sản,p.tiện GT…

Khí thải ô tô, xe máy

Khí thải sinh hoạt và 
công nghiệp …

Khí thải SH & CN ,khói 
thuốc lá …

Khói thuốc lá

Không khí ở bệnh viện, 
môi trường ô nhiễm…

  Tác hại

  Gây bệnh bụi phổi

  Gây viêm, sưng niêm 
mạc cq HH, cản trở 
TĐK, gây chết ở liều cao
 Bệnh hô hấp trầm trọng 
hơn

  Chiếm chỗ O2/máu 
giảm hiệu quả HH, có 
thể gây chết
Giảm hiệu quả lọc sạch 
KKgây ung thư phổi

  Gây bệnh đường dẫn 
khí và phổi, làm tổn 
thương hệ HH hoặc gây 
chết



Buïi

 VEÄ SINH HOÂ HAÁP

         Quốc lộ 6Khai thác khoáng sản Nhà máy



CO, SOx N0x

co2

        CÁC CHẤT KHÍ ĐỘC



Hình ảnh một số bệnh về hô hấp

Khối u thanh quản



Ung th­ phæi

Ung thư họng.

Hình ảnh một số bệnh về hô hấp



Xe đạp điện



     Biện pháp                Tác dụng

1.Trồng nhiều cây xanh Điều hòa không khí,cản bụi...

2.Thường xuyên dọn vệ sinh,
 không khạc nhổ bừa bãi... Hạn chế ô nhiễm do VSV gây bệnh

3. Không hút thuốc lá Hạn chế chất độc: nicôtin..và khí độc hại

4.Đeo khẩu trang khi làm vệ
 sinh,ở nơi nhiều bụi... Hạn chế ô nhiễm do bụi( Bụi phổi)...

5. Hạn chế sử dụng các 
thiết bị thải ra khí độc Hạn chế khí độc: CO2, NOx, CO,SOx...





 THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO
I/ Bước 1: Cần loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp

a) Trường hợp chết đuối:

? Trong trường hợp chết đuối 
thì nguyên nhân nào làm gián 
đoạn hô hấp?

Nước tràn vào phổi làm ngăn 
cản sự trao đổi khí ở phổi.



THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO
I/ Bước 1: Cần loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp

a) Trường hợp chết đuối:

? Cần loại bỏ nguyên nhân 
nước vào phổi bằng cách nào?

+Loại bỏ nước ra khỏi phổi 
bằng cách vừa cõng nạn nhân
(ở tư thế dốc ngược đầu) 
vừa chạy.



I/ Bước 1: Cần loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp

Bài 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO

a) Trường hợp chết đuối:
b) Trường hợp điện giật:

? Trong trường hợp điện giật thì 

nguyên nhân nào làm gián đoạn hô 
hấp?

* Nguyên nhân gây co cứng các cơ 
hô hấp làm gián đoạn quá trình 
thông khí ở phổi.

? Cần loại bỏ nguyên nhân 
trên bằng cách nào?

* Tìm vị trí cầu giao hay công tắc 
điện để ngắt dòng điện. 



I/ Bước 1: Cần loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp

Bài 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO

a) Trường hợp chết đuối:
b) Trường hợp điện giật:

c) Trường hợp bị lâm vào môi trường thiếu khí để thở
hay môi trường có nhiều khí độc:
? Trong trường hợp trên thì 

nguyên nhân nào làm gián đoạn 

hô hấp?

* Thiếu khí Oxy cung cấp cho 
cơ thể, cản trở sự trao đổi khí, 
chiếm chỗ của Oxy trong máu.

? Cần loại bỏ nguyên nhân 
trên bằng cách nào?
Khiêng  nạn nhân ra khỏi khu 
vực đó.



II/ Bước 2:  Tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân
Bài 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO

1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt

Quan sát hình 23.1 kết hơp thông tin sgk thảo luận nhóm
→ hãy trình bày các thao tác của phương pháp hà hơi thổi ngạt.

a - Đặt nạn nhân nằm ngửa, 
đầu ngửa ra phía sau.
 b- Bịt mũi nạn nhân bằng hai 
ngón tay.

c- Hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé 
môi sát miệng nạn nhân và thổi hết 
sứcvào phổi nạn nhân.  
d- Lặp lại thao tác b và c 12 – 20 lần/phút 
cho đến khi sự hô hấp tự động của nạn nhân 
ổn định bình thường.



Nếu tim nạn nhân đồng thời ngừng đập, có thể
 vừa thổi ngạt vừa xoa bóp tim. 

Bài 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO



Bài 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO
2. Phương pháp ấn lồng ngực

Quan sát hình kết hơp thông tin sgk thảo luận nhóm
→ hãy trình bày các thao tác của phương pháp ấn lồng ngực.

a) Đặt nạn nhân nằm ngửa, lưng kê gối mềm để đầu hơi ngửa ra phía sau. 
b) Cầm hai cẳng tay và dùng sức nặng cơ thể ép vào ngực nạn nhân 
c) Dang tay nạn nhân đưa về phía đầu nạn nhân.
d) Làm lại thao tác b và c 12 – 20 lần/phút, cho tới khi sự hô hấp 
tự động của nạn nhân ổn định bình thường.



Bài 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO
I/ Bước 1: Cần loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp

a) Trường hợp chết đuối:
b) Trường hợp điện giật:

c) Trường hợp bị lâm vào môi trường thiếu khí để thở
hay môi trường có nhiều khí độc:

II/ Bước 2:  Tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân

2. Phương pháp ấn lồng ngực
1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt


